Toán 10: Ôn thi giữa kì 1
Số câu: 10    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Cho mệnh đề P: "∀x ∈ ℝ, x² ≥ 0". Mệnh đề phủ định của P là
A. ∃x ∈ ℝ, x² < 0
B. ∀x ∈ ℝ, x² > 0
C. ∀x ∈ ℝ, x² < 0
D. ∃x ∈ ℝ, x² ≤ 0

Câu 2: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4}, B = {2; 4; 6}. Tập hợp A ∩ B là
A. {1; 2; 3; 4; 6}
B. {6}
C. {2; 4}
D. {1; 3}

Câu 3: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 2x - 3y ≤ 5
B. x + y² < 0
C. xy ≥ 2
D. x² + y > 1

Câu 4: Hệ bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là một miền tam giác?
A. x ≤ 1, y ≤ 1
B. x ≥ 0, y ≥ 0
C. x + y ≤ 2, x ≥ 0, y ≥ 0
D. x + y ≥ 2, x ≥ 0, y ≥ 0

Câu 5: Giá trị của sin 30° + cos 60° bằng
A. 1/2
B. 0
C. 1
D. √3/2

Câu 6: Cho tam giác ABC có a = 5, b = 7, C = 60°. Độ dài cạnh c bằng
A. √19
B. √59
C. √39
D. √29

Câu 7: Cho tam giác ABC có a = 8, b = 6, c = 10. Diện tích tam giác ABC bằng
A. 24
B. 12
C. 48
D. 30

Câu 8: Cho hai vectơ a và b có |a| = 3, |b| = 4 và góc giữa chúng bằng 90°. Tích vô hướng a·b bằng
A. 0
B. 7
C. 12
D. -12

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1; 2), B(4; 6). Tọa độ vectơ AB là
A. (5; 8)
B. (3; 4)
C. (4; 3)
D. (-3; -4)

Câu 10: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Độ dài vectơ AB + AC bằng
A. a
B. a√3
C. 2a
D. a√2

──────────────────────────────────────────────────
BẢNG ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án đúng: A
Giải thích: Phủ định của mệnh đề "∀x, P(x)" là "∃x, không P(x)", tức tồn tại x thực sao cho x² < 0.
Câu 2: Đáp án đúng: C
Giải thích: Giao của hai tập hợp gồm các phần tử chung, đó là 2 và 4.
Câu 3: Đáp án đúng: A
Giải thích: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax + by ≤ c với a, b không đồng thời bằng 0; 2x - 3y ≤ 5 thỏa mãn.
Câu 4: Đáp án đúng: C
Giải thích: Ba bất phương trình x + y ≤ 2, x ≥ 0, y ≥ 0 giới hạn miền nghiệm bởi ba đường thẳng, tạo thành tam giác.
Câu 5: Đáp án đúng: C
Giải thích: sin 30° = 1/2 và cos 60° = 1/2, tổng bằng 1.
Câu 6: Đáp án đúng: C
Giải thích: Theo định lí côsin: c² = a² + b² - 2ab·cos C = 25 + 49 - 35 = 39, nên c = √39.
Câu 7: Đáp án đúng: A
Giải thích: Nửa chu vi p = 12; theo công thức Heron S = √(12·4·6·2) = 24.
Câu 8: Đáp án đúng: A
Giải thích: Vì góc giữa hai vectơ bằng 90° nên cos 90° = 0, do đó tích vô hướng bằng 0.
Câu 9: Đáp án đúng: B
Giải thích: Tọa độ vectơ AB bằng (4 - 1; 6 - 2) = (3; 4).
Câu 10: Đáp án đúng: B
Giải thích: Vectơ tổng AB + AC có độ dài bằng 2·a·cos 30° = a√3 (với góc A = 60°).
──────────────────────────────────────────────────
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